
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh Ghi chú

1 2321714451 1 HT/K24DH Trần Như Phong 21/05/1999 K24DLK 1.65 1.65 1.00 3.33 3.33 Đà Nẵng

2 24207100482 2 HT/K24DH Nguyễn Xuân Hồng Phúc 03/08/2000 K24PSU-DLK 2.65 3.33 2.00 2.33 3.00 Đà Nẵng

3 24211204483 3 HT/K24DH Tôn Thất Thắng 22/11/2000 K24TPM 2.33 2.00 3.65 1.65 3.65 Quảng Ngãi

4 24211207683 4 HT/K24DH Nguyễn Thanh Sơn 04/04/1998 K24QTH 3.00 2.00 2.00 2.33 3.00 Đà Nẵng

5 24217202115 5 HT/K24DH Nguyễn Tiến Đạt 01/08/2000 K24DLL 2.33 1.65 4.00 2.33 2.65 Gia Lai

6 23207210442 6 HT/K24DH Dương Thị Hoa Sen 07/02/1999 K24DLL 1.65 2.33 2.65 2.65 2.33 Hà Tĩnh

7 24213116767 7 HT/K24DH Trần Nhật Việt 09/06/1999 K24NAB 1.65 1.00 3.00 2.33 2.33 Đà Nẵng

8 2320529159 8 HT/K24DH Phan Thị Hiệp 11/12/1999 K24YDH 3.00 3.65 4.00 3.00 1.65 Quảng Nam

9 2321523890 9 HT/K24DH Trà Quốc Tuấn 02/08/1999 K24YDH 2.33 1.65 2.33 3.00 3.00 Đà Nẵng

10 24211216279 10 HT/K24DH Trần Việt Hùng 18/06/2000 K24CMU-TPM 2.00 2.33 2.33 3.00 3.65 Quảng Nam

11 2220523267 11 HT/K24DH Võ Thị Tuyết 23/05/1998 K24YDH 2.00 3.33 3.33 2.00 1.65 Hà Tĩnh

12 24211807546 12 HT/K24DH Lê Nguyễn Văn Dương 19/09/2000 K24EHN 1.00 1.65 3.33 1.65 2.33  Huế

13 24201402655 13 HT/K24DH Nguyễn Quốc Dung 08/10/2000 K24CMU-TTT 2.33 2.33 2.00 3.00 3.00 TP.HCM

14 24217104309 14 HT/K24DH Nguyễn Trung Hiếu 19/07/2000 K24DLK 2.65 1.65 4.00 3.33 1.65 Đà Nẵng

15 2320530897 15 HT/K24DH Lê Nguyễn Anh Thư 20/09/1999 K24YDK 2.33 2.00 2.00 1.65 3.33 TPHCM

16 24207216165 16 HT/K24DH Võ Thị Mỹ Thuận 20/05/2000 K24DLL 1.00 1.65 3.00 2.65 2.00 Đà Nẵng

17 24216605291 17 HT/K24DH Lê Hà Thành 05/11/2000 K24CTP 2.65 1.00 2.65 3.65 1.65 Đà Nẵng

18 24216216787 18 HT/K24DH Nguyễn Hữu Phi Long 11/03/2000 K24XDC 4.00 4.00 3.65 4.00 2.65 Đà Nẵng

19 23217312927 19 HT/K24DH Mai Tùng Dương 13/12/1998 K24PSU-DLL 2.33 2.00 2.00 2.00 1.65 Đà Nẵng
Điểm HP 1, 2, 3 

chuyển trường về

20 24214116007 20 HT/K24DH Phan Thiên Nhật Hạ 02/04/2000 K24KTR 2.00 2.65 1.00 2.33 2.00 Quảng Bình

21 24213109107 21 HT/K24DH Trần Quốc Cường 16/08/2000 K24NTQ 2.33 3.33 3.00 3.33 2.00 Bình Định

22 24217106014 22 HT/K24DH Võ Đại Long 11/02/2000 K24PSU-DLK 2.00 1.00 2.33 2.33 3.33 TT. Huế

23 24205208534 23 HT/K24DH Hồ Ngọc Bảo Khuê 04/11/2000 K24YDH 2.00 2.00 2.00 2.33 3.00 Bình Định

24 2321619923 24 HT/K24DH Vi Trọng Sỹ 13/05/1999 K24XDD 3.00 1.65 2.65 3.33 2.33 Quảng Ngãi

25 24211206746 25 HT/K24DH Đinh Ngọc Luyện 10/03/1999 K24CMU_TPM 3.00 3.65 1.65 2.00 3.33 Thái Bình

26 24217216334 26 HT/K24DH Hoàng Khánh Tùng 11/09/2000 K24DLL 4.00 1.65 2.65 2.00 2.33 Quảng Bình

27 24202708035 27 HT/K24DH Trần Lê Phương Ngọc 16/03/2000 K24QNT 2.33 2.33 2.00 2.65 1.65 Đà Nẵng

28 2221125786 28 HT/K24DH Nguyễn Duy Khánh 26/07/1998 K24TPM 1.00 2.00 2.33 2.33 2.00 Đà Nẵng
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